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          Câu 1: (2,0điểm)
Thế nào là vật liệu dẫn điện? Nêu phân loại vật liệu dẫn điện theo trạng thái vật chất?
         Câu 2: (3,0 điểm)
Trình bày những yêu cầu đối với vật liệu dùng làm tiếp điểm điện?
         Câu 3: (2,5 điểm)
Phân loại vật liệu cách điện theo thành phần hoá học, cho ví dụ?
         Câu 4: (2,5 điểm)
Vật liệu cách điện? phân loại theo trạng thái vật chất?
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	Câu
	
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	  Vật liệu dẫn điện là vật chất khi ở trạng thái  bình thường có các điện tích tự do, nếu đặt chúng vào trong một điện trường, các điện tích sẽ chuyển động theo một hướng nhất định của trường và tạo thành dòng điện. Người ta gọi chúng là vật liệu có tính dẫn điện. (0,5đ)
- Vật liệu dẫn điện có thể ở thể rắn, lỏng và trong một số điều kiện phù hợp có thể là thể khí hoặc hơi. (0,25đ)
- Vật liệu dẫn điện ở thể lỏng bao gồm các kim loại lỏng và các dung dịch điện phân. Vì kim loại thưởng nóng chảy ở nhiệt độ rất cao ((trong thủy ngân (Hg) có nhiệt độ nóng chảy ở -390C)).(0,5đ)
 Do đó trong điều kiện nhiệt độ bình thường chỉ có thể dùng vật liệu dẫn điện kim loại lỏng thủy ngân.(0,5đ)
[bookmark: _GoBack]- Các chất ở thể khí hoặc hơi có thể trở nên dẫn điện nếu chịu tác động của điện trường lớn. (0.25đ)
	(2,0đ)

	2
	
	 Những yêu cầu đối với vật liệu dùng làm tiếp điểm điện
- Có sức bền cơ học và độ rắn tốt ( tuổi thọ cao).(0.25đ)
- Có suất dẫn điện và dẫn nhiệt tốt để không nóng quá nhiệt độ cho phép khi những tiếp điểm này có dòng điện định mức đi qua. (0,25đ)
- Có sức bền đối với sự ăn mòn do các tác nhân bên ngoài ( nước, không khí ẩm...). (0.25đ)
- Có nhiệt độ nóng chảy và hóa hơi cao, oxit của nó phải có điện dẫn suất lớn   ( tức là để có thể chịu được dòng ngắn mạch cao. Rtxnhỏ). (0,25đ)
- Gia công dễ dàng giá thành hạ. (0,25đ)
 Bên cạnh những điểm nêu trên, nó phải thỏa mãn các điều kiện tùy thuộc vào dạng tiếp điểm (có 3 dạng tiếp cố định, di động và trượt): (0,25đ)
+ Với tiếp điểm cố định phải có sức bền nén để có thể chịu được áp suất lớn,   ( lực ấn lớn), phải có điện trở ổn định trong thời gian làm việc lâu dài ( Rtx, ổn định). (0,5đ)
+ Với tiếp điểm di động: chúng làm việc theo cách ấn ( đóng và mở các máy cắt điện, công tắc tơ, rơle điện...) , phải có sức bền đối với sự ăn mòn do tác dụng cơ khí khi đóng mở, phải có sức bền đối với sự động của hồ quang không bị hàn chặt.(0,5đ)
+ Với tiếp điểm trượt: chúng làm việc theo cách trượt như : cổ máy điện, dao cách ly...Phải có sức bền đối với sự mài mòn cơ khí ma sát. (0,5đ)
	(3,0đ)

	3
	
	  Theo thành phần hóa học, người ta phân ra: vật liệu cách điện hữu cơ và vật liệu cách điện vô cơ.(0,5đ)
Vật liệu cách điện hữu cơ: Chia làm hai nhóm: nhóm có nguồn gốc trong thiên nhiên và nhóm nhân tạo.(0,5đ)
- Nhóm có nguồn gốc trong thiên nhiên sử dụng các hợp chất cơ bản có trong thiên nhiên, hoặc giữ nguyên thành phần hoá học như: cao su, lụa, phíp, xenluloit,...(0,5đ)
- Nhóm nhân tạo thường được gọi là nhựa nhân tạo gồm có: nhựa phenol, nhựa amino, nhựapolyeste, nhựa epoxy, silicon, polyetylen, vinyl, polyamit,...(0,5đ)
- Vật liệu cách điện vô cơ: gồm các chất khí, các chất lỏng không cháy, các loại vật liệu rắn như gốm, sứ, thuỷ tinh, mica, amiăng..(0,5đ)
	(2,5đ)

	4
	
	  Ý nghĩa vật liệu cách điện có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với kỹ thuật điện. Chúng được dùng để tạo ra cách điện bao quanh những bộ phận dẫn điện trong các thiết bị điện và để tách rời các bộ phận có điện thế khác nhau. (1,0đ)
Phân loại: 
Theo trạng thái của vật chất chia vật liệu cách điện thành các loại khí, lỏng và rắn. (0,5đ)
Vật liệu hóa rắn có thể được phân vào một nhóm đặc biệt, trạng thái ban đầu khi đưa vào sản xuất của cách điện thì chúng là chất lỏng, nhưng sau đó khi đã chế tạo xong thì chúng rắn lại và trong quá trình dùng làm cách điện thì chúng là rắn (ví dụ như  sơn và các loại nhựa hỗn hợp). (1,0đ)
	(2,5đ)
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